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ĐỀ 
Bài 1(3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

a) 
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Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết:

a) 
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b) 
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Bài 3 (2 điểm): Trong đại dịch Covid 19 bùng phát vừa qua, một xưởng may đã tổ chức tăng ca sản xuất khẩu trang để phục vụ cho người dân. Có hai tổ sản xuất A và B, biết rằng số lượng khẩu trang sản xuất được trong ngày đầu tiên của mỗi tổ lần lượt tỉ lệ với 14 và 17. Tổ B sản xuất được nhiều hơn tổ A là 30 hộp khẩu trang. Hãy tìm số hộp khẩu trang mỗi tổ sản xuất được trong ngày đầu tiên đó?
Bài 4 (3 điểm): ( Học sinh vẽ lại hình vào bài làm)

Cho hình vẽ sau, biết a // b:
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a) Tính số đo các góc 
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b) Kẻ AM vuông góc với đường thẳng b tại M. Kẻ BN vuông góc với đường thẳng a tại N. Chứng tỏ AM // BN ? 
---HẾT---

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1

(3 điểm)
	Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 
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      (nếu chỉ tính đúng phép nhân 0,25)
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(Hs không tính nhanh chỉ cho 0,5 điểm toàn câu)
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(Nếu hs bấm ra kết quả chỉ cho 0,25đ toàn câu) 
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	Bài 2

(2 điểm)
	Tìm x, biết:

a) 
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Nếu hs chỉ làm 1 trường hợp đúng thì cho 0,5đ toàn câu
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	Bài 3

(2 điểm)
	Gọi số hộp khẩu trang hai tổ A và B làm được trong ngày đầu tiên lần lượt là x, y (hộp) 
Theo đề bài ta có:
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và y – x = 30 

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Ta có: 
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Vậy tổ A sản xuất được 140 hộp khẩu trang.

Tổ B sản xuất được 170 hộp khẩu trang. 
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	Bài 4
(3 điểm)
	a) Tính đúng 3 góc được 2 điểm
Sai 1 góc trừ 0,5 điểm
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Ta có: 
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Ma trận đề kiểm tra giữa kì I – Toán 7 – Năm học 2021– 2022


	         


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Cộng

	
	
	
	

	1. Thực hiện tính
	
	
	

	Số câu,

 số điểm,

Tỉ lệ%
	Câu 1a,1b,

2 điểm

20%
	Câu 1c
1 điểm

10%
	3 câu

3 điểm

30%

	Tìm x
	
	
	

	Số câu,

số điểm,
Tỉ lệ%
	Câu 1a
1 điểm

         10%
	Câu 1b
1 điểm
   10%
	2 câu

2 điểm

20%

	3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	

	Số câu, 
số điểm, 
Tỉ lệ%
	
	1 câu
2 điểm

 20%
	1 câu,

2 điểm, 20%

	4. Hình học: Đường thẳng vuông góc, song song
	
	
	

	Số câu, số điểm, 
Tỉ lệ%
	Câu 1a

2 điểm

20%
	Câu 1b
1 điểm

10%
	2 câu,

3 điểm, 30%

	Cộng
	2 câu
	6 câu


	8 câu





ĐỀ CHÍNH THỨC





Chủ đề


( nội dung)





        Cấp độ
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